
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: HOÁ NƯỚC VI SINH-DT2106

Túi thi: 2

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 1
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Ghi 
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Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

CSáu, bốn6.45.5102016N214/05/1998Đặng Việt Anh16510400591

BTám, không8.07.5102013N324/12/1995Nguyễn Hữu Tuấn Anh13510400062

BTám, bốn8.48.0102016N119/09/1998Nguyễn Quốc Anh16510400013

ATám, tám8.88.5102016N201/02/1998Nguyễn Thị Lan Anh16510400564

BBẩy, bốn7.47.092016N106/04/1998Nguyễn Tuấn Anh16510400025

AChín, hai9.29.0102016N220/04/1998Phạm Trọng Anh16510400576

CNăm, tám5.85.092016N105/12/1998Vũ Tuấn Anh16510400047

FMột, sáu1.60.082017N111/02/1997Nguyễn Văn Bảo16510400058

ATám, tám8.88.5102016N219/12/1998Bùi Phương Châm16510400619

BTám, không8.08.082016N121/06/1998Đinh Ngọc Chiến165104000610

BTám, bốn8.48.0102016N129/10/1998Nguyễn Văn Công165104000711

BTám, bốn8.48.0102016N221/04/1998Nguyễn Trọng Cường165104006212

FMột, tám1.80.092016N104/06/1995Hoàng Tiểu Diễm145104002213

BTám, bốn8.48.582016N219/10/1995Vũ Tiến Duy145104016714

BBẩy, sáu7.67.0102016N228/10/1996Nguyễn Văn Dũng165104006415

BBẩy, sáu7.67.0102016N106/08/1997Phan Huy Dương165104000916

BBẩy, sáu7.67.0102017N208/01/1995Vũ Văn Đại165104006717

CSáu, bốn6.46.082016N123/01/1998Nguyễn Minh Đạo165104001318

ATám, tám8.88.5102016N214/02/1998Bùi Hoàng Đạt165104006819

BBẩy, hai7.26.5102015N108/07/1997Hà Đăng Đạt155104003320

BBẩy, hai7.26.5102017N126/06/1998Nguyễn Quốc Đạt165104001421

CSáu, bốn6.45.5102016N203/01/1998Đặng Trần Đăng165104006622

BBẩy, hai7.26.5102016N213/11/1998Tạ Ngọc Đoan165104006523

CSáu, sáu6.66.092016N123/02/1998Trần Văn Đoàn165104001124

ATám, tám8.88.5102016N102/01/1998Nguyễn Huy Đông165104001225

BTám, hai8.28.092016N222/12/1998Dương Minh Đức165104006926

CSáu, tám6.86.0102016N207/02/1998Nguyễn Đình Đức165104007027

CSáu, bốn6.45.5102016N123/12/1998Nguyễn Sỹ Đức165104001528

BBẩy, tám7.87.592017N117/01/1998Võ Đức Giang165104001629

BBẩy, hai7.27.082017N115/06/1996Trần Mạnh Giỏi155104010130

FHai, không2.00.0102016N213/10/1998Chu Thanh Hà165104007931

AChín, hai9.29.0102016N116/08/1998Lê Thu Hà165104002532

BTám, không8.07.5102016N210/05/1998Phan Huy Hào165104008033

BTám, bốn8.48.0102016N109/05/1997Đặng Xuân Hiếu165104001934

DBốn, tám4.84.082016N124/06/1998Hoàng Minh Hiếu165104001735

BTám, không8.07.5102016N212/07/1998Nguyễn Bá Hiếu165104007236

BTám, bốn8.48.0102016N122/04/1998Nguyễn Đăng Hiếu165104001837

BTám, không8.07.5102016N228/11/1998Phạm Văn Hiếu165104007338
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CSáu, tám6.86.0102016N214/12/1998Trần Thị Thu Hiền16510400711

BTám, không8.07.5102016N113/08/1996Vũ Vinh Hiển14510400522

FHai, không2.00.0102016N130/06/1998Lại Văn Hoàng16510400203

CSáu, bốn6.45.5102016N226/04/1998Nguyễn Minh Hoàng16510400754

CSáu, không6.05.0102016N119/10/1998Nguyễn Văn Hoàng16510400215

FMột, bốn1.40.072013N210/04/1993Trần Văn Hoàng13510400536

CSáu, không6.05.0102016N222/10/1998Đồng Văn Huy16510400787

DNăm, hai5.24.0102016N202/12/1998Hoàng Đình Huy16510400768

FMột, sáu1.60.082016N118/01/1998Trần Quốc Huy16510400229

BBẩy, hai7.27.082016N111/05/1998Vương Thành Huy165104002310

BTám, bốn8.48.0102016N106/05/1998Lê Đức Hùng165104002711

BTám, không8.07.5102016N215/09/1998Nguyễn Sỹ Hùng165104008212

FMột, sáu1.60.082016N230/06/1996Nguyễn Hữu Hưng145104004113

BTám, không8.07.5102016N105/06/1998Nguyễn Quốc Hưng165104002414

CSáu, tám6.86.0102016N204/03/1998Đào Thị Thu Hương165104011115

CSáu, bốn6.45.5102016N226/04/1998Nguyễn Văn Khang165104008316

BBẩy, hai7.26.5102016N104/10/1996Hoàng Quang Khánh165104003017

DNăm, hai5.24.0102017N104/08/1998Bùi Hữu Khải165104002918

BBẩy, sáu7.67.0102016N222/06/1998Nguyễn Văn Khải165104008419

DNăm, không5.04.092016N220/12/1998Hoàng Trung Kiên165104008520

ATám, sáu8.68.592016N216/10/1994Nguyễn Văn Kiểm145104007721

AChín, hai9.29.0102016N225/07/1997Nguyễn Thị Lành165104008722

ATám, tám8.88.5102013N328/06/1995Nguyễn Thị Liên135104007523

BBẩy, hai7.26.5102016N211/08/1998Nguyễn Thị Phương Liên165104008624

ATám, tám8.88.5102016N110/09/1998Nguyễn Diệu Linh165104003125

BBẩy, tám7.87.592016N115/02/1998Nguyễn Tứ Bảo Long165104003226

DNăm, hai5.24.0102016N114/08/1998Ngô Thị Hồng Mai165104003327

BTám, không8.07.5102016N225/04/1998Phạm Vũ Tiến Mạnh165104008828

ATám, tám8.88.5102016N116/05/1998Đào Việt Nam165104003529

BTám, không8.08.082016N109/12/1998Nguyễn Hoài Nam165104003430

DBốn, bốn4.43.0102016N228/07/1998Nguyễn Văn Nam165104008931

ATám, tám8.88.5102016N215/09/1998Trương Đại Nghĩa165104009032

BBẩy, không7.06.592017N223/09/1997Hà Lâm Nguyên155104001133

FMột, bốn1.40.072016N126/10/1995Vũ Anh Nguyên145104010234

BTám, không8.08.082016N108/12/1997Nguyễn Thị Thu Uyên155104014235

BBẩy, sáu7.67.0102014N207/07/1996Phạm Thanh Phong145104011036

FMột, sáu1.60.082016N107/12/1998Lương Văn Phúc165104003737

ATám, tám8.88.5102016N208/10/1998Tăng Hồng Phúc165104009238

BTám, bốn8.48.0102016N220/11/1998Bùi Bích Phương165104009139
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FMột, bốn1.40.072012N210/08/1993Trần Quang Tuấn12510400941

AChín, hai9.29.0102016N101/09/1998Trương Thanh Tuấn16510400522

BBẩy, không7.06.592016N218/06/1998Chu Anh Tuấn Tú16510401093

FMột, tám1.80.092017N125/03/1998Bùi Đức Tùng16510400534

BTám, bốn8.48.0102016N113/02/1998Nguyễn Thanh Tùng16510400545

ATám, tám8.88.5102016N212/04/1998Lại Thị Thu Trang16510401026

ATám, sáu8.68.592016N226/11/1998Nguyễn Minh Trí16510401047

DBốn, không4.03.082016N110/02/1998Phạm Đặng Quang Trí16510400508

BBẩy, sáu7.67.0102016N229/03/1997Lê Xuân Trọng16510401059

BTám, bốn8.48.0102016N210/10/1997Hoàng Mạnh Trường165104010310

BTám, không8.07.5102016N119/05/1998Nguyễn Quang Trường165104004711

FMột, bốn1.40.072013N124/11/1995Bùi Thanh Xuân135104013912

CSáu, bốn6.45.5102016N201/12/1998Lê Tuấn Việt165104011013

BBẩy, hai7.27.082015N125/08/1997Nghiêm Hồng Vĩnh155104013114

CSáu, không6.05.0102015N124/06/1996Mai Thị Yến155104001315

BTám, bốn8.48.0102016N128/02/1998Nguyễn Hồng Quang165104003816

CNăm, sáu5.65.082017N205/06/1997Nguyễn Văn Quang155104009017

AChín, không9.09.092015N204/12/1996Phạm Hồng Quang155104005118

FMột, bốn1.40.072016N123/07/1995Phan Công Sáng165104004019

BTám, không8.08.082017N111/06/1998Lê Hồng Sơn165104003920

BBẩy, tám7.87.592016N214/06/1998Nguyễn Đình Hoài Sơn165104009421

BTám, hai8.28.572014N309/03/1996Nguyễn Văn Sỹ145104012322

BTám, không8.07.5102016N225/03/1998Quách Cao Tài165104010723

FMột, sáu1.60.082017N125/07/1997Đặng Duy Thành155104010424

BTám, bốn8.48.0102016N217/07/1998Hoàng Văn Thành165104009725

BTám, bốn8.48.0102016N124/07/1998Nguyễn Trọng Thành165104004326

FMột, bốn1.40.072017N211/08/1998Phạm Tuấn Thành165104009827

BTám, bốn8.48.0102016N116/12/1998Nguyễn Thị Phương Thảo165104004428

FMột, sáu1.60.082017N219/11/1997Nguyễn Văn Thắng155104008529

CSáu, không6.05.582016N210/07/1995Trần Đại Thắng145104013130

ATám, tám8.88.5102016N121/04/1998An Hoàng Thiện165104004131

CSáu, bốn6.45.5102016N228/04/1998Nguyễn Thị Thu Thuỷ165104009632

BTám, không8.07.5102016N114/10/1998Hoàng Thị Minh Thủy165104004533

BTám, bốn8.48.0102016N102/11/1998Nguyễn Thị Hoài Thương165104004234

BTám, hai8.28.092016N228/11/1998Nguyễn Văn Tiến165104010035

CSáu, tám6.86.0102016N113/10/1998Phan Đăng Tiến165104004636

CSáu, không6.05.0102016N212/06/1996Trần Đình Tình145104016437

DNăm, hai5.24.0102016N220/02/1998Nguyễn Công Toàn165104010138

FMột, sáu1.60.082016N129/10/1998Nguyễn Hoàng Tuấn165104005139

BTám, bốn8.48.0102016N226/07/1998Nguyễn Kim Tuấn165104010640
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